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1 140384 Nguyễn Thu Phương 1/28/2007 12:00:00 AM X Nghĩa An 0 7 7.5 5 34 7.5 THPT Trần Quang Khải

2 140066 Trần Minh ánh 9/30/2007 12:00:00 AM X Quang Trung 0 7 7.5 3.8 32.8 7.1 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

3 140497 Đào Thảo Vy 08/11/2007 0:00 X Nghĩa An 0 7.3 6 4.6 31.1 7.2 THPT Trần Quang Khải

4 210350 Phùng Thị Thu Phương 7/14/2007 12:00:00 AM X Đại An 0 7.8 5 4.8 30.3 8.5 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

5 180307 Đinh Thị Khánh Ly 12/10/2007 0:00 X Mỹ Hưng 0 7.8 5.5 3.6 30.1 7.5 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

6 310559 Lại Thị Hải Yến 10/07/2007 0:00 X Nghĩa An 0 8 4.25 5.4 29.9 8 THPT Trần Quang Khải

7 180064 Phạm Băng Băng 01/11/2007 0:00 X Mỹ Hưng 0 7.8 3.5 7.2 29.7 7.7 THPT Trần Quang Khải

8 180127 Trần Hải Đăng 8/16/2007 12:00:00 AM Mỹ Tiến 0 5.5 6.25 6 29.5 7 THPT Trần Quang Khải

9 180276 Hoàng Phương Linh 10/23/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thành 0 7.5 4.5 5.4 29.4 7.1 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

10 180326 Đào Nhật Minh 11/27/2007 12:00:00 AM Mỹ Thành 0 5.8 6.25 5.2 29.2 6.9 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

11 190692 Nguyễn Thế Thái 09/07/2007 0:00 Lý Tự Trọng 0 5.8 5 7.6 29.1 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

12 180513 Đặng Thùy Trang 05/12/2007 0:00 X Mỹ Hưng 0 7.8 4.25 5 29 7.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

13 190304 Trần Tuấn Hoàng 4/16/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 5.5 5.5 6.9 28.9 8.1 THPT Trần Quang Khải

14 180128 Vũ Hải Đăng 8/14/2007 12:00:00 AM Mỹ Thành 0 5.5 6.75 4.2 28.7 7.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

15 180041 Trịnh Thị Phương Anh 9/20/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thịnh 0 6.5 6 3.6 28.6 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

16 180553 Đặng Nguyên Vũ 06/12/2006 0:00 Mỹ Hưng 0 6 6.25 3.8 28.3 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

17 180343 Trần Văn Nam 12/17/2007 12:00:00 AM Mỹ Tiến 0 5 6.25 5.4 27.9 7 THPT Trần Quang Khải

18 180379 Lê Thị Kim Oanh 11/05/2006 0:00 X Mỹ Tiến 0 7.5 3 6.8 27.8 6.5 THPT Nguyễn Khuyến THPT Trần Quang Khải

19 180040 Trần Thị Phương Anh 9/28/2007 12:00:00 AM X Mỹ Hưng 0 7.3 3.5 6 27.5 7.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

20 210195 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/10/2007 0:00 X Đại An 0 5.8 5.5 5 27.5 7.9 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

21 180536 Đào Thanh Tùng 11/07/2007 0:00 Mỹ Thành 0 5.8 5.75 4.4 27.4 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

22 150137 Nguyễn Văn Dũng 1/29/2007 12:00:00 AM Tống Văn Trân 0 7.5 3.25 5.8 27.3 7.7 THPT Trần Quang Khải

23 180242 Đặng Trung Kiên 12/27/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 0 6.5 6 2.2 27.2 6.8 THPT Trần Quang Khải

24 150794 Nguyễn Đức Trung 5/30/2007 12:00:00 AM Tô Hiệu 0 6 6.25 2.4 26.9 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

25 180507 Vũ Thu Trang 10/28/2007 12:00:00 AM X Mỹ Hưng 0 7 5 2.8 26.8 6.8 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

26 230310 Lê Quỳnh Trang 12/29/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thịnh 0 5.8 5.75 3.8 26.8 6.7 THPT Nguyễn Trãi THPT Trần Quang Khải

27 180352 Đặng Thị Kim Ngân 3/27/2007 12:00:00 AM X Mỹ Hưng 0 5.5 5.25 5 26.5 6.5 THPT Trần Quang Khải

28 150633 Trần Hải Quân 01/09/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 7 4 4.4 26.4 7.2 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

29 190621 Trịnh An Phú 12/24/2007 12:00:00 AM Nam Cường 0 4.5 5.25 6.8 26.3 7.3 THPT Trần Quang Khải

30 150249 Nguyễn Thị Thanh Hằng 7/26/2007 12:00:00 AM X Quang Trung 0 7.5 3.25 4.8 26.3 7.3 THPT Trần Quang Khải

31 220381 Đào Đắc Trường 5/26/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 6.8 5.5 1.8 26.3 6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật
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32 220106 Nguyễn Thanh Thanh Hiền 02/01/2007 0:00 X Tân Thành 0 6 6 2.2 26.2 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

33 190635 Trần Hà Phương 11/29/2007 12:00:00 AM X Mỹ Trung 0 7 3.5 5.2 26.2 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Du

34 190670 Trần Thị Diễm Quỳnh 7/14/2007 12:00:00 AM X Lộc Vượng 0 4.5 5 7.1 26.1 7.8 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

35 150312 Bùi Gia Huy 07/07/2006 0:00 Lý Thường Kiệt 0 3.8 6.5 5.6 26.1 7.3 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

36 220409 Nguyễn Xuân Việt 10/29/2007 12:00:00 AM Thành Lợi 0 7 3.75 4.6 26.1 6.8 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Trần Quang Khải

37 150778 Trần Hoàng Thu Trang 6/16/2007 12:00:00 AM X Hàn Thuyên 0 6.5 3.25 6.4 25.9 7.1 THPT Nguyễn Du THPT Trần Quang Khải

38 180275 Hoàng Phương Linh 7/26/2007 12:00:00 AM X Lộc Hoà 0 8 3.25 3.4 25.9 7.3 THPT Trần Quang Khải

39 180528 Nguyễn Anh Tú 1/14/2007 12:00:00 AM Mỹ Thành 0 5 5.5 4.8 25.8 7.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

40 190655 Phạm Đức Quang 01/02/2007 0:00 Lộc Hạ 0 6.3 4.25 4.8 25.8 7.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

41 140505 Trần Thị Hải Yến 10/31/2007 12:00:00 AM X Hàn Thuyên 0 6.5 4.75 3.2 25.7 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

42 180215 Hoàng Thị Thu Huyền 3/19/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thành 0 5.3 4 7.2 25.7 7.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

43 220159 Vũ Quang Hưng 6/25/2007 12:00:00 AM Liên Bảo 0 6.8 3.75 4.6 25.6 7 THPT Trần Quang Khải

44 190421 Trần Khánh Linh 5/30/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tân 0 6.5 3.25 6 25.5 7.7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

45 180318 Đinh Đức Mạnh 1/28/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 0 5.5 4.25 6 25.5 6.6 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Trần Quang Khải

46 180526 Nguyễn Văn Trưởng 03/06/2007 0:00 Mỹ Thịnh 0 5.5 5 4.4 25.4 6.8 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

47 150799 Phạm Đức Lý Trưởng 12/18/2007 12:00:00 AM Thọ Nghiệp 0 6.5 4.5 3.4 25.4 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

48 150286 Trần Huy Hoàng 11/10/2007 0:00 Hàn Thuyên 0 8 2.75 3.8 25.3 6.1 THPT Trần Quang Khải

49 150013 Trần Đức Anh 04/09/2007 0:00 Trần Bích San 0 6.3 3 6.8 25.3 6.5 THPT Trần Quang Khải

50 150776 Trần Thu Trang 4/30/2007 12:00:00 AM X Lộc An 0 4.5 4.5 7.2 25.2 7.9 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

51 190516 Vũ Phạm Quang Minh 8/15/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 5.5 5 4.2 25.2 7.8 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

52 180457 Đặng Tuấn Thăng 6/27/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 0 6.5 4.25 3.6 25.1 6.5 THPT Trần Quang Khải

53 180445 Đặng Tiến Thành 10/07/2007 0:00 Mỹ Hưng 0 5.5 5.75 2.6 25.1 6.5 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

54 190177 Hoàng Đại Dương 8/22/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 5.8 4.75 4 25 7.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Trần Quang Khải

55 180559 Lại Tường Vy 11/26/2007 12:00:00 AM X Tống Văn Trân 0 6.8 4.25 2.9 24.9 7.6 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

56 150259 Phạm Thu Hiền 12/28/2007 12:00:00 AM X Lê Đức Thọ 0 6.5 3.5 4.8 24.8 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

57 150859 Chu Nguyễn Bảo Vy 6/24/2007 12:00:00 AM X Lý Thường Kiệt 0 3.8 5.75 5.8 24.8 7.9 THPT Trần Quang Khải

58 190722 Nguyễn Chiến Thắng 9/21/2007 12:00:00 AM Tô Hiệu 0 6 2.75 7.2 24.7 6.6 THPT Trần Quang Khải

59 180125 Đào Hải Đăng 08/02/2007 0:00 Mỹ Thành 0 6.3 4 4.2 24.7 7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

60 180435 Lê Đình Minh Tân 8/15/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 0 5.3 5.25 3.6 24.6 6.8 THPT Trần Quang Khải

61 150534 Đinh Thị Phương Ngân 01/02/2007 0:00 X Lý Tự Trọng 0 6.8 3.75 3.6 24.6 7.3 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

62 190243 Vũ Trường Giang 10/09/2007 0:00 Mỹ Tân 0 4 6.5 3.6 24.6 6.9 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

63 190580 Trần Kiều Phương Nhi 12/26/2007 12:00:00 AM X Lộc Vượng 0 5.8 3 7.1 24.6 7.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

64 150426 Phạm Thị Nhật Linh 7/17/2007 12:00:00 AM X Lê Đức Thọ 0 4.8 5.25 4.4 24.4 7.5 THPT Trần Quang Khải

65 150398 Nguyễn Tuyết Lan 09/03/2007 0:00 X Lộc An 0 7.5 2.75 3.8 24.3 6.5 THPT Trần Quang Khải

66 180354 Lê Thị ánh Ngọc 02/06/2007 0:00 X Mỹ Tiến 0 7.5 2.5 4.2 24.2 7.3 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ



67 150434 Trần Phương Linh 12/20/2007 12:00:00 AM X Tống Văn Trân 0 6 3.5 5.2 24.2 7.5 THPT Trần Quang Khải

68 190167 Bùi Văn Dũng 11/07/2007 0:00 Tô Hiệu 0 6.3 4.25 3.2 24.2 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

69 190443 Nguyễn Phương Linh 8/23/2007 12:00:00 AM X Mỹ Trung 0 7.5 2.5 4 24 6.5 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Du

70 190226 Phạm Minh Đức 03/07/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 6 3 5.9 23.9 7.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

71 180359 Đặng Quý Ngọc 06/12/2007 0:00 Mỹ Hưng 0 7 2.75 4.4 23.9 6.9 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

72 220166 Nguyễn Tuấn Khanh 01/05/2007 0:00 Tân Thành 0 7 3 3.8 23.8 7.5 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

73 180437 Trần Duy Thái 5/18/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 0 6 3.5 4.8 23.8 6.6 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Du

74 190623 Nguyễn Trọng Phú 06/10/2007 0:00 Tống Văn Trân 0 5.3 4.25 4.8 23.8 6.8 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

75 190284 Lê Trung Hiếu 08/06/2007 0:00 Mỹ Tân 0 6.3 4 3.2 23.7 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

76 190206 Lê Văn Đạt 1/15/2007 12:00:00 AM Mỹ Tân 0 4 6.25 3.2 23.7 6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

77 150683 Nguyễn Phúc Thành 4/14/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 7 1.75 6.2 23.7 7 THPT Trần Quang Khải

78 190225 Nguyễn Minh Đức 11/30/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 6.8 3 4 23.5 8.1 THPT Trần Quang Khải

79 180285 Hoàng Thị Phương Linh 03/12/2007 0:00 X Mỹ Thịnh 0 5 5.25 3 23.5 7 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Trãi

80 220213 Nguyễn Thị Loan 5/22/2007 12:00:00 AM X Tân Thành 0 7.3 2.75 3.5 23.5 7.5 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

81 230005 Nguyễn Duy Anh 7/21/2007 12:00:00 AM Hợp Hưng 0 6.3 4.25 2.4 23.4 6.6 THPT Trần Quang Khải THPT Ý Yên

82 180431 Nguyễn Minh Tâm 12/23/2007 12:00:00 AM X Mỹ Hưng 0 6.5 2.5 5.4 23.4 6.9 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

83 180241 Đặng Đình Kiên 12/25/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 1.5 6.8 3 2.4 23.4 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

84 190533 Đỗ An Mỹ 11/24/2007 12:00:00 AM X Lương Thế Vinh 0 7.3 3.5 1.8 23.3 6.2 THPT Trần Quang Khải

85 140031 Đào Thị Ngọc Anh 10/20/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 3.8 5.75 4.2 23.2 7.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

86 150154 Nguyễn Phú Duy 02/10/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 6.3 3.75 3.2 23.2 6.5 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

87 150111 Đoàn Bá Chiến 09/07/2007 0:00 Hàn Thuyên 0 6 3 5.2 23.2 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

88 190277 Vũ Đăng Hiếu 08/03/2007 0:00 Mỹ Tân 0 5.8 4.5 2.6 23.1 7.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

89 330308 Hoàng Quang Tuấn 8/26/2007 12:00:00 AM Nam Toàn 0 5 4.75 3.6 23.1 6.6 THPT Trần Quang Khải

90 150261 Trần Thị Thu Hiền 9/19/2007 12:00:00 AM X Lý Thường Kiệt 0 6.5 3.25 3.6 23.1 7.8 THPT Trần Quang Khải

91 180381 Vũ Đại Phát 4/23/2007 12:00:00 AM Mỹ Thuận 0 5.3 4.25 4 23 7.5 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

92 190111 Ngô Xuân Bách 11/02/2007 0:00 Tô Hiệu 0 6.5 3.5 3 23 6.1 THPT Trần Quang Khải

93 190453 Trần Thị Phương Linh 10/24/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 5.5 4.25 3.4 22.9 7.8 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

94 180102 Hoàng ánh Dương 4/17/2007 12:00:00 AM X Lộc Hoà 0 7 2.75 3.4 22.9 7.1 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

95 220042 Nguyễn Thành Công 12/27/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 4.8 5 3.4 22.9 6 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

96 150043 Nguyễn Phạm Ngọc Anh 4/17/2007 12:00:00 AM X Lê Đức Thọ 0 5.8 3.75 3.8 22.8 7.2 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

97 190292 Nguyễn Thu Hoài 04/10/2007 0:00 X Lộc Hạ 0 7.8 2 3.2 22.7 7.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

98 180124 Nguyễn Tuấn Đạt 9/24/2007 12:00:00 AM Mỹ Thành 0 4.3 5 4.2 22.7 6.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

99 150737 Trần Anh Thư 12/22/2007 12:00:00 AM X Hàn Thuyên 0 5.3 4 4.2 22.7 7.5 THPT Trần Quang Khải

100 150706 Vũ Thanh Thảo 07/12/2007 0:00 X Lý Thường Kiệt 0 7 3 2.6 22.6 7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

101 180345 Trần Thị Hằng Nga 6/30/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tiến 0 4.8 3.75 5.6 22.6 7 THPT Trần Quang Khải



102 190705 Nguyễn Phương Thảo 9/13/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 6.8 2.25 4.6 22.6 8.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

103 190431 Phạm Trần Khánh Linh 11/26/2007 12:00:00 AM X Lương Thế Vinh 0 5 3.25 6 22.5 7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

104 190787 Mai Thị Thu Trang 9/29/2007 12:00:00 AM X Mỹ Trung 1 6 2.75 4 22.5 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

105 140350 Trần Tuệ Nhi 10/19/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 6 4.25 2 22.5 7.5 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

106 190135 Trần Bảo Châu 7/20/2007 12:00:00 AM X Lương Thế Vinh 0 8 1.5 3.3 22.3 7.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

107 150542 Phạm Đình Ngọc 01/02/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 6.5 3 3.2 22.2 7.2 THPT Trần Quang Khải

108 220395 Lê Phạm Lâm Tùng 11/05/2007 0:00 Tân Thành 0 5.8 4.25 2.2 22.2 6.7 THPT Trần Quang Khải

109 220079 Phùng Hữu Đức 04/09/2007 0:00 Lý Tự Trọng 0 5.8 4.25 2.2 22.2 5.7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

110 190464 Trần Đức Long 8/13/2007 12:00:00 AM Lộc Hạ 0 4.8 4.25 4.2 22.2 7.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

111 190709 Trần Phương Thảo 10/10/2007 0:00 X Lộc Hạ 0 5.5 3.5 4.2 22.2 7.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

112 150399 Nguyễn Duy Lâm 11/24/2007 12:00:00 AM Lý Thường Kiệt 0 5.3 5 1.6 22.1 7.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

113 150745 Trần Thị Thủy Tiên 09/03/2007 0:00 X Lý Thường Kiệt 0 7 2.75 2.6 22.1 7.5 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

114 150146 Vũ Đức Duy 9/28/2007 12:00:00 AM Nam Phong 0 5.3 4.5 2.6 22.1 7.1 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

115 150159 Trần Đại Dương 1/22/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 0 6 2.5 5 22 6 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

116 190059 Trần Phương Anh 7/13/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 6.3 1.5 6.5 22 7.5 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

117 190239 Nguyễn Thị Hương Giang 12/12/2007 0:00 X Lương Thế Vinh 0 6.5 3.25 2.4 21.9 7.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

118 190605 Nguyễn Xuân Phát 12/28/2007 12:00:00 AM Mỹ Tân 0 4.8 3.5 5.4 21.9 6.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

119 150319 Nguyễn Khánh Huy 05/08/2007 0:00 Hàn Thuyên 0 6.5 3.5 1.8 21.8 6.9 THPT Trần Quang Khải

120 140058 Nguyễn Tuyết Anh 4/22/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 7 2 3.8 21.8 6.8 THPT Trần Quang Khải

121 190784 Mai Thu Trang 10/04/2007 0:00 X Lộc Hạ 0 5.5 3 4.8 21.8 7.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

122 190298 Đoàn Huy Hoàng 2/21/2007 12:00:00 AM Nam Phong 0 7 2.5 2.8 21.8 6.5 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

123 190316 Nguyễn Đức Huy 07/02/2007 0:00 Lý Tự Trọng 0 7 2.25 3 21.5 6.1 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

124 190371 Trần Thị Thu Hương 07/01/2007 0:00 X Hoàng Văn Thụ 0 6 2.75 4 21.5 7.6 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

125 150029 Nguyễn Thị Kim Anh 5/20/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 7 2.25 3 21.5 7.5 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

126 180549 Trần Sỹ Việt 8/29/2007 12:00:00 AM Mỹ Thắng 0 5.3 3.5 4 21.5 6.5 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

127 150493 Vũ Hoàng Minh 03/03/2007 0:00 Lý Tự Trọng 0 6.8 2.75 2.4 21.4 5.9 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

128 150012 Trần Đức Anh 03/07/2007 0:00 Lý Thường Kiệt 0 5 3 5.4 21.4 7.4 THPT Trần Quang Khải

129 150701 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 9/14/2007 12:00:00 AM X Nam Phong 0 6.3 2.75 3.4 21.4 7.1 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

130 150336 Nguyễn Văn Huy 08/05/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 6.5 3 2.4 21.4 7.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

131 150760 Trịnh Ngọc Huyền Trang 07/02/2007 0:00 X Hàn Thuyên 0 6.3 2.75 3.4 21.4 7.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

132 230084 Trần Quang Hải 6/25/2007 12:00:00 AM Mỹ Thuận 0 5 4 3.4 21.4 7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

133 220317 Nguyễn Văn Thành 01/10/2007 0:00 Tân Thành 0 5.8 2.75 4.4 21.4 6.8 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

134 190034 Nguyễn Thị Kim Anh 10/29/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tân 0 5.3 3 4.8 21.3 6.2 THPT Trần Quang Khải

135 180334 Lương Phương My 11/06/2007 0:00 X Quang Trung 0 5.3 3.25 4.2 21.2 6.6 THPT Trần Quang Khải

136 140156 Nguyễn Thu Giang 12/24/2007 12:00:00 AM X Hàn Thuyên 0 7.3 1.75 3.2 21.2 6.3 THPT Trần Quang Khải



137 190217 Hoàng Anh Đức 11/23/2007 12:00:00 AM Nam Phong 0 6 3 3.2 21.2 5.7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

138 190052 Hoàng Minh Ngọc Anh 11/04/2007 0:00 X Lê Đức Thọ 0 6 2.25 4.6 21.1 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

139 150536 Nguyễn Trung Nghĩa 8/28/2007 12:00:00 AM Nam Mỹ 0 6.8 2.25 3 21 6 THPT Trần Quang Khải

140 150632 Trần Đức Quân 10/31/2007 12:00:00 AM Nam Phong 0 5.5 3.5 3 21 7.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

141 190317 Nguyễn Đức Huy 10/24/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 5 4.25 2.4 20.9 7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

142 140283 Lê Thảo Linh 6/24/2007 12:00:00 AM X Lý Thường Kiệt 0 3.8 4.75 3.8 20.8 7.7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

143 190048 Phạm Ngọc Anh 9/20/2007 12:00:00 AM X Hàn Thuyên 0 5.5 3.5 2.8 20.8 6.8 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

144 190579 Trần Phương Nhi 7/17/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 5.3 2.75 4.8 20.8 6.7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

145 220018 Phạm Phương Anh 09/04/2007 0:00 X Lộc An 0 4.3 3 6.2 20.7 7.1 THPT Trần Quang Khải

146 150834 Đỗ Hoàng Việt 11/28/2007 12:00:00 AM Quang Trung 0 6 2.75 3.2 20.7 6.6 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

147 180234 Phạm Gia Khánh 5/27/2007 12:00:00 AM Tống Văn Trân 0 4.3 4.5 3.2 20.7 7 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

148 150515 Vũ Hiền Thảo My 09/05/2007 0:00 X Lý Tự Trọng 0 6 1.5 5.6 20.6 6.4 THPT Trần Quang Khải

149 190336 Trần Trọng Huy 07/12/2007 0:00 Tô Hiệu 0 4.8 3.75 3.6 20.6 5.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

150 190797 Trần Bá Trình 1/15/2007 12:00:00 AM Mỹ Phúc 0 6.3 3.25 1.6 20.6 6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

151 190150 Vũ Mạnh Cường 10/17/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 5.8 3 3 20.5 7.2 THPT Trần Quang Khải

152 190508 Bùi Nhật Minh 12/18/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 5.3 3 4 20.5 6.9 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

153 290269 Bùi Nhật Quang 4/20/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 5.8 2.75 3.4 20.4 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Trần Quang Khải

154 150383 Phạm Vũ Ngọc Khánh 8/22/2007 12:00:00 AM X Phùng Chí Kiên 0 6 1.75 4.8 20.3 7.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

155 150289 Trần Trọng Hoàng 4/15/2007 12:00:00 AM Lý Tự Trọng 0 5.8 2.5 3.8 20.3 6 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

156 150165 Ngô Thị Thùy Dương 3/27/2007 12:00:00 AM X Hàn Thuyên 0 7 2.25 1.8 20.3 6.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

157 180070 Hoàng Thị Kim Chi 5/29/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thành 0 5.3 2.75 4.2 20.2 6.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

158 230203 Lê Thị Tuyết Nga 6/24/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thịnh 0 6.5 2.5 2.2 20.2 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

159 150842 Trần Duy Vinh 10/11/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 4.8 3.25 4.2 20.2 7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

160 150662 Nguyễn Thế Tài 12/10/2007 0:00 Lộc An 0 7 1.5 3.2 20.2 6.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

161 190702 Lê Phương Thảo 05/10/2007 0:00 X Lương Thế Vinh 0 5 3 4.2 20.2 7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

162 190074 Trần Quỳnh Anh 06/10/2007 0:00 X Lộc An 0 4.3 3.75 4.2 20.2 6.9 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

163 190786 Lê Thị Thu Trang 2/20/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thắng 0 6.3 2.25 3.2 20.2 7 THPT Trần Quang Khải

164 190102 Trần Xuân Anh 12/06/2007 0:00 Nam Phong 0 6.3 2.5 2.6 20.1 6 THPT Trần Quang Khải

165 150661 Trần Đức Tài 12/27/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 6.5 1.75 3.6 20.1 6.4 THPT Trần Quang Khải

166 190625 Đỗ Bảo Phúc 7/27/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 5.8 3.25 2 20 7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

167 190303 Nguyễn Tuấn Hoàng 10/12/2007 0:00 Tống Văn Trân 0 5.5 3 3 20 6 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

168 150703 Trần Thị Phương Thảo 10/24/2007 12:00:00 AM X Lộc An 0 5.8 2 4.4 19.9 6.9 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

169 220368 Phạm Lê Quỳnh Trang 12/30/2007 12:00:00 AM X Hàn Thuyên 0 4.5 3.25 4.4 19.9 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

170 150217 Nguyễn Việt Đức 7/25/2007 12:00:00 AM Nam Phong 0 6 2 3.8 19.8 7.1 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

171 150130 Đặng Tiến Dũng 12/24/2007 12:00:00 AM Lý Tự Trọng 0 5 2.25 5.2 19.7 5.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật



172 150872 Vũ Thảo Vy 12/23/2007 12:00:00 AM X Lương Thế Vinh 0 5 2.75 4.2 19.7 7.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

173 220223 Vũ Đình Lương 1/29/2007 12:00:00 AM Tân Thành 0 7 1.75 2.2 19.7 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

174 230221 Trần Thị Cẩm Nhung 11/23/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thuận 0 5.5 2.75 3.2 19.7 7.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

175 190016 Trần Đức Anh 08/11/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 5 3.25 3 19.5 7.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

176 150725 Đào Thị Thu 9/30/2007 12:00:00 AM X Nam Mỹ 0 5.8 2.5 3 19.5 6.4 THPT Trần Quang Khải

177 150592 Đinh Thế Phong 7/16/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 5 3 3.4 19.4 7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

178 150584 Nguyễn Văn Ninh 06/02/2007 0:00 Lý Tự Trọng 0 5.8 1.75 4.4 19.4 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

179 190657 Nguyễn Minh Quang 7/28/2007 12:00:00 AM Nam Phong 0 5.5 3 2.4 19.4 6.1 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

180 150172 Nguyễn Ngọc Đạt 11/02/2007 0:00 Hàn Thuyên 0 6 2.25 2.8 19.3 5.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

181 140005 Đỗ Việt An 10/21/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 5.3 2.25 4.2 19.2 7.1 THPT Trần Quang Khải

182 180025 Nguyễn Minh Anh 8/14/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 0 4 3 5.2 19.2 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

183 190008 Trần Duy Anh 11/06/2007 0:00 Tống Văn Trân 0 3 4.75 3.6 19.1 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

184 290182 Ngô Khánh Linh 6/30/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 5.8 2.5 2.6 19.1 7.1 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

185 150663 Trần Tuấn Tài 4/20/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 5.8 2 3.6 19.1 6.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

186 190781 Hoàng Phương Trang 1/29/2007 12:00:00 AM X Tô Hiệu 0 6 2 3 19 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

187 150883 Nguyễn Hải Yến 7/18/2007 12:00:00 AM X Lý Thường Kiệt 0 5.5 2.25 3.4 18.9 6.8 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

188 150112 Đỗ Hữu Chiến 7/25/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 5 2.5 3.8 18.8 6.1 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

189 190471 Bùi Khánh Ly 10/18/2007 12:00:00 AM X Lộc Hạ 0 5.5 2.5 2.8 18.8 7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

190 180419 Vũ Thu Quỳnh 01/08/2007 0:00 X Hàn Thuyên 0 5 2.75 3.2 18.7 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

191 150299 Đào Đắc Hùng 9/24/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 5 2.75 3.2 18.7 5.9 THPT Trần Quang Khải

192 220287 Vũ Minh Phương 10/26/2007 12:00:00 AM X Quang Trung 0 5 2.75 3.2 18.7 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

193 140323 Nguyễn Thu Minh 1/29/2007 12:00:00 AM X Tô Hiệu 0 5.3 2.75 2.6 18.6 6.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

194 150405 Lại Đức Linh 07/06/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 6.5 1.5 2.6 18.6 7.1 THPT Trần Quang Khải

195 150814 Vũ Hoàng Tùng 09/05/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 5.3 2.25 3.4 18.4 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

196 190181 Trần Vũ Khánh Dương 6/20/2007 12:00:00 AM X Lương Thế Vinh 0 6 1.5 3.4 18.4 7.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

197 190793 Phạm Thùy Trang 09/09/2007 0:00 X Nam Phong 0 6 1.5 3.4 18.4 6.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

198 180560 Phạm Chung Xuân 8/21/2007 12:00:00 AM Mỹ Thịnh 0 4.8 3 2.8 18.3 6.1 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

199 150803 Trần Cẩm Tú 06/12/2007 0:00 X Lý Tự Trọng 0 5.8 1.5 3.8 18.3 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

200 150391 Trần Quý Kiên 9/21/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 5 2.25 3.8 18.3 6.8 THPT Trần Quang Khải

201 190459 Nguyễn Thị Thùy Linh 3/13/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 7.8 0.5 1.8 18.3 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

202 150328 Phạm Quang Huy 11/03/2007 0:00 Lý Thường Kiệt 0 4.5 2.5 4.2 18.2 7.5 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

203 190475 Phạm Khánh Ly 01/09/2007 0:00 X Lý Tự Trọng 0 5.5 1.75 3.7 18.2 6.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

204 190414 Trần Lưu Diệu Linh 12/11/2007 0:00 X Hoàng Văn Thụ 0 5.5 2.25 2.6 18.1 7.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

205 190553 Trần Đức Nghĩa 5/30/2007 12:00:00 AM Phùng Chí Kiên 0 5 2 4 18 6.7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

206 190141 Lê Thanh Chiến 10/25/2007 12:00:00 AM Lý Tự Trọng 0 5 1.75 4.4 17.9 6.3 THPT Trần Quang Khải



207 190852 Nguyễn Hoàng Vũ 8/24/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 3.5 2.75 5.4 17.9 7.9 THPT Trần Quang Khải

208 150504 Nguyễn Quang Minh 04/08/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 5.3 2.5 2.4 17.9 6.8 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

209 150874 Nguyễn Vũ Thảo Vy 10/11/2007 0:00 X Lý Thường Kiệt 0 4 3.5 2.8 17.8 7.6 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

210 150816 Phạm Quang Tùng 10/14/2007 12:00:00 AM Lý Tự Trọng 0 6.5 1.5 1.8 17.8 5.8 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

211 120241 Nguyễn Tuyết Mai 4/23/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 3.8 2.5 5.3 17.8 7.7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

212 150152 Trương Minh Duy 7/20/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 5.5 3 0.8 17.8 5.9 THPT Trần Quang Khải

213 150049 Nguyễn Phương Anh 5/24/2007 12:00:00 AM X Lý Thường Kiệt 0 3.5 3 4.6 17.6 6.8 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

214 150173 Vũ Nguyên Đạt 12/15/2007 12:00:00 AM Lý Thường Kiệt 0 2.3 3.75 5.6 17.6 7.2 THPT Trần Quang Khải

215 190003 Trần Văn An 2/22/2007 12:00:00 AM Phùng Chí Kiên 0 4.3 3.25 2.6 17.6 6.4 THPT Trần Quang Khải

216 190389 Trần Đăng Khôi 7/31/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 6.3 1.5 2 17.5 6.5 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

217 180323 Trịnh Hà Minh 12/20/2007 12:00:00 AM Mỹ Thịnh 0 4.5 3 2.4 17.4 5.9 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

218 150878 Đoàn Bảo Yến 9/18/2007 12:00:00 AM X Hàn Thuyên 0 4.3 3.25 2.4 17.4 7.2 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Quang Khải

219 190601 Trần Thị Ngọc Oanh 6/13/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tân 0 3.5 3.5 3.4 17.4 6.5 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

220 150339 Trần Khánh Huyền 10/18/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 3 2.75 5.8 17.3 7.3 THPT Trần Quang Khải

221 140194 Trần Việt Hoàng 11/02/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 5 2 3.2 17.2 7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

222 150617 Trần Thị Minh Phương 8/25/2007 12:00:00 AM X Nam Phong 0 5.8 1.25 3.2 17.2 6.5 THPT Trần Quang Khải THPT Nguyễn Công Trứ

223 150095 Ngô Xuân Bách 02/12/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 5.8 1.5 2.6 17.1 7 THPT Trần Quang Khải

224 140292 Trần Đình Lương 10/06/2007 0:00 Nam Phong 0 4 2.75 3.6 17.1 6.8 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

225 220264 Vũ Tiến Nguyện 11/29/2007 12:00:00 AM Tân Thành 0 5.8 2 1.6 17.1 6.8 THPT Trần Quang Khải

226 150280 Lê Thị Thu Hoài 11/11/2007 0:00 X Hàn Thuyên 0 4.8 3 1.6 17.1 6.4 THPT Trần Quang Khải


